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1 1000500531 Ngô Thị Lê An 01/01/91
Quảng 
Ngãi

x x x x x x Đủ hồ sơ

2 1000500533 Lê Thị Hoàng Anh 19/09/92 Tây Ninh x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

3 1000500534 Mai Vũ Lan Anh 13/07/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

4 1000500535 Nguyễn Phan Quốc Anh 30/08/92 Vĩnh Long x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

5 1000500536 Trương Hoàng Anh 06/06/88 Vĩnh Long x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

6 1000500537 Vũ Nguyễn Quỳnh Anh 27/06/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

7 1000500538 Phạm Hoài Bảo 10/01/90 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

8 1000500539 Võ Đình Chương 14/10/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

9 1000500546 Trần Quốc Đạt 25/08/92 Bình Định x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

NH10C4 (TỐT NGHIỆP THPT)
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10 1000500635 Trần Thị Thùy Dung 28/06/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

11 1000500541 Lê Thiếu Dũng 17/06/91 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

12 1000500542 Nguyễn Hoàng Dũng 06/09/88 Tiền Giang x x x x

Giấy khai sinh 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.

13 1000500543 Lê Thị Thuỳ Dương 18/03/89 TP.HCM x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
14 1000500544Đỗ Bá Duy 21/10/88 Vĩnh Long x x x x x x Đủ hồ sơ

15 1000500545 Hà Thị Duyên 18/05/91 Ninh Bình x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

16 1000500547 NguyễnThị Như Hà 28/06/91 Bình Thuận x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

17 1000500548 Phan Thị Thái Hà 26/04/92 Đăk Lăk x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

18 1000500636Đặng Thu Hà 10/10/91 Đồng Nai x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.
19 1000500549 Nguyễn Thị Hai 10/07/91 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
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20 1000500637 Trần Thị Hiền 28/09/92 Gia Lai x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

21 1000500551 Nguyễn Khánh Hiệp 13/09/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

22 1000500552 Phạm Duy Hòa 20/10/85 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
23 1000500553 Trần Ngọc Hoàn 22/03/89 Đăk Lăk x x x x x x Đủ hồ sơ

24 1000500554 Nguyễn Lương Minh Hoàng 09/12/92 Khánh Hòa x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

25 1000500555 Hồ Ánh Hồng 15/12/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

26 1000500530 Lê Văn Hùng 01/01/89 Kiên Giang x x x x x x Đủ hồ sơ
27 1000500556Đào Thị Kim Hương 10/10/91 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

28 1000500557 Nguyễn Hoàng Huy 23/11/89 Đồng Nai x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.
29 1000500558 Nguyễn Mạnh Huy 05/02/91 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

30 1000500559 Lê Thị Liên 29/09/92 An Giang x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

31 1000500560 Nguyễn Hồng Loan 20/10/92 Trà Vinh x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).
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32 1000500561 Nguyễn Ngọc Loan 22/03/92 Đồng Tháp x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

33 1000500562 Phạm Thúy Loan 27/10/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

34 1000500563 Nguyễn Lý Hoàn Long 18/10/88 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

35 1000500564 Trần Thị Long 02/12/92 Bình Định x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

36 1000500565 Nguyễn Thị Lũy 27/10/91
Quảng 
Nam

x x x x x x Đủ hồ sơ

37 1000500566 Phạm Thị Nga 27/12/92 Nghệ An x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

38 1000500567 Huỳnh Thúy Ngân 20/06/90 Bạc Liêu x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.
39 1000500568 Lê Ngọc Thu Ngân 22/04/91 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
40 1000500569 Trần Thị Hà Ngân 07/02/86 Phú Yên x x x x x x Đủ hồ sơ

41 1000500638 Lê Kim Ngân 13/02/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

42 1000500570 Nguyễn Bảo Ngọc 01/01/90 Cần Thơ x x x x x x Đủ hồ sơ
43 1000500571 Lý Phạm Cao Nguyên 08/04/89 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
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44 1000500572 Phạm Thái Nguyên 27/08/91 Bến Tre x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

45 1000500574 Trần Thanh Nguyên 22/06/92 Kon Tum x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

46 1000500575 Vũ Mai Hồng Nguyên 29/03/91 Tiền Giang x x x x x x Đủ hồ sơ

47 1000500577 Hoàng Thị Minh Nguyệt 26/03/92 Đồng Nai x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
48 1000500578 Trần Đức Nhân 28/07/89 Bình Định x x x x x x Đủ hồ sơ

49 1000500260 Nguyễn Thị Yến Nhi 08/06/91
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
x x x x x

Giấy khám sức 
khỏe.

50 1000500579 Hứa sở Niêm 24/11/91 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

51 1000500580 Nguyễn Thị Ngọc Nương 10/10/92 Tiền Giang x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

52 1000500581 Phạm Thúy Oanh 16/02/91 TP.HCM x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
53 1000500582 Tạ Thị Kim Oanh 10/02/90 Hà Nam x x x x x x Đủ hồ sơ
54 1000500583 Lê Hồng Phong 27/08/89 Tiền Giang x x x x x x Đủ hồ sơ
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55 1000500584 Trần Thị Kim Phúc 09/01/92 Hà Tĩnh x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

56 1000500585 Nguyễn Hoàng Phương 23/06/92 Bạc Liêu x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

57 1000500586 Nguyễn Huỳnh Anh Phương 24/02/90 Đăk Lăk x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.
58 1000500587 Nguyễn Nhật Khánh Phương 04/09/85 Kon Tum x x x x x x Đủ hồ sơ

59 1000500588 Trần Nguyễn Minh Phượng 30/07/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

60 1000500641 Trần Kim Quý 22/08/92 Đồng Nai x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

61 1000500589 Nguyễn Thị Ánh Quyên 08/08/84 Tiền Giang x x x x x x Đủ hồ sơ
62 1000500645 Lê Thị Bích Quyền 30/08/89 Đồng Nai x x x x x x Đủ hồ sơ

63 1000500590 Phạm Hoàng Sang 02/06/92 Bến Tre x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

64 1000500591 Cao Thanh Sơn 16/11/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).
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65 1000500592 Huỳnh Hiệp Tài 26/07/92 Bình Định x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

66 1000500593 Cao Văn Tại 10/03/88 Phú Yên x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

67 1000500610 Nguyễn Trương Bích Tâm 28/03/92 Khánh Hòa x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

68 1000500594 Phạm Văn Tấn 17/12/88 TP.HCM x x x x

Học bạ các lớp 
10,11 (bản sao 
công chứng); 

Bằng tốt nghiệp  
THPT (bản sao 
công chứng).

69 1000500595 Lê Anh Thái 23/09/87 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

70 1000500596 Lê Văn Thành 03/12/91 TP.HCM x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

71 1000500358 Lê Hoàng Ngọc Thảo 12/10/85 Lâm Đồng x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

72 1000500597 Huỳnh Hồ PHương Thảo 02/01/92 Bến Tre x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

7



TT MSHS HỌ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH HỌC BẠ
KHAI
SINH

GIẤY 
SỨC 

KHỎE

BẰNG TỐT 
NGHIỆP

HỒ SƠ 
HSSV

HỒ SƠ 
XÉT 

TUYỂN

GHI CHÚ 
(Đủ hồ sơ Hoặc 
Hồ sơ cần bổ 

sung)

73 1000500598 Lê Thị Thu Thảo 26/09/92 Bình Định x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

74 1000500599 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10/07/92
Quảng 
Ngãi

x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

75 1000500600 Nguyễn Hoàng Thịnh 04/11/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

76 1000500601 Nguyễn Thị Thùy Thơm 10/02/92 Đồng Nai x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

77 1000500602 Nguyễn Sĩ Thông 07/02/92
Ninh 

Thuận
x x x x x

Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

78 1000500603 Phạm Hồng Thông 18/06/91 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

79 1000500604 Hà Nhất Thuận 25/05/92 Khánh Hòa x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

80 1000500605 Trương Thụy Hoàng Thủy 21/05/91 TP.HCM x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
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81 1000500606Đào Mộng Thủy Tiên 05/05/85 TP.HCM x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

82 1000500607 Trần Bá Tiến 30/11/91 Cửu Long x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

83 1000500608 Lê Đức Toàn 09/10/92 An Giang x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

84 1000500609 Nguyễn Kim Toàn 04/11/89 Khánh Hòa x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

85 1000500611 Võ Ngọc Trâm 02/06/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

86 1000500613 Huỳnh Ngọc Trang 14/02/92 TP.HCM x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

87 1000500614 Trần Thị Thùy Trang 13/06/91
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
x x x x x x Đủ hồ sơ

88 1000500615 Lương Minh Trí 21/10/88 Bến Tre x x x x x x Đủ hồ sơ

89 1000500616 Lê Thanh Tri ều 01/06/92 Tiền Giang x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).
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90 1000500617 Nguyễn Phương Trinh 09/10/92 Gia Lai x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
91 1000500618 Trương Thị Tú Trinh 30/06/91 Tây Ninh x x x x x x Đủ hồ sơ
92 1000500619 Nguyễn Văn Trung 23/10/85 Đồng Nai x x x x x x Đủ hồ sơ

93 1000500620 Trần Thị Bích Truy ền 05/10/92 Tiền Giang x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

94 1000500621Đòan Thanh Tuấn 04/10/90 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

95 1000500622 Lê Hoàng Tuấn 26/01/91 Tiền Giang x x x x x x Đủ hồ sơ
96 1000500623 Vương Quốc Tuấn 19/05/87 Kiên Giang x x x x x x Đủ hồ sơ
97 1000500624 Nguyễn Hữu Túc 09/09/82 An Giang x x x x x x Đủ hồ sơ

98 1000500625 Nguyễn Thị Phú Tuy 22/09/92 Bình Thuận x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

99 1000500626 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 18/10/91 An Giang x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

100 1000500627 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10/07/82 Tây Ninh x x x x x x Đủ hồ sơ
101 1000500628 Bùi Thị Diễm Tuyết 20/04/91 Tiền Giang x x x x x Đủ hồ sơ

102 1000500629 Lê Khả Vinh 11/04/90 Bình Thuận x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).
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103 1000500630Đặng Anh Vũ 14/09/91 Bình Định x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

104 1000500631 Trần Văn Huyền Vũ 16/05/89
Thừa Thiên 

Huế
x x x x x x Đủ hồ sơ

105 1000500632 Lê Khánh Vy 08/02/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

106 1000500633 Nguyễn Thúy Vy 04/01/92 Đồng Tháp x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

107 1000500634 Nguyễn Việt Vy 20/03/88 Bình Thuận x x  x x x x Đủ hồ sơ

108 1000500639 Huỳnh Thị Thanh Vy 06/11/91 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).
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